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LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

I2016X105/12/1998Lê Thanh An16510300011

FKhông, sáu0.60.0302016QL226/01/2018Lê Văn Trường An16510805002

BBẩy, bảy7.77.06102017K503/06/1999Chu Thị Ngọc Anh17510100893

DNăm, không5.00.010102017NT131/12/1995Đinh Trung Anh17580200014

FBa, sáu3.66.0302017KX108/10/1997Phạm Văn Việt Anh17530101035

BBẩy, năm7.56.56102017K214/11/1999Quán Triều Anh17510101636

BBẩy, năm7.55.010102016K227/09/1997Trần Đức Bằng16510100637

BBẩy, bảy7.77.06102015QL127/12/1997Dương Thanh Bình15510800188

DNăm, không5.00.010102017NT127/03/1999Phùng Ngọc Bình17580200579

BBẩy, năm7.55.010102016K125/10/1998Vi Dương Bình165101012110

DBốn, sáu4.68.0302016QL123/10/1998Lê Hữu Chiến165108000511

FMột, hai1.20.0602017KX201/11/1999Phạm Thành Công175301007212

AChín, ba9.38.510102017K420/02/1999Nguyễn Mạnh Cương175101032613

AChín, hai9.29.01092017K221/10/1993Nguyễn Tiến Dũng175101035214

FKhông, sáu0.60.0302017N225/07/1994Bùi ánh Dương145104001715

BBẩy, năm7.55.010102017KTCQ01/08/1999Lê Văn Đạt175201000716

ATám, năm8.58.56102016X417/01/1998Ngô Văn Đạt165103016817

AChín, ba9.38.510102015QL122/09/1997Nguyễn Bá Đạt155108002018

BTám, một8.17.0108.52016K116/02/1998Vương Tất Đạt165101001119

FKhông, sáu0.60.0302016DB09/01/1998Hoàng Thành Đồng165401007420

KFKhông, không0.00.0002015QL110/08/1997Phùng Minh Đức155108005521

KFKhông, không0.00.0002017DH22/08/2017Nguyễn Thị Bích Hạnh175801005422

FKhông, sáu0.60.0302016K410/09/1997Lê Thị Hiền165101018823

ATám, năm8.57.010102016K105/01/1998Nguyễn Khắc Hoàn165101001724

ATám, năm8.57.010102016D218/10/1998Kiều Việt Hoàng165105006825

AChín, năm9.59.51092016X206/07/1998Trần Việt Hoàng165103007226

ATám, năm8.58.56102016D211/01/1998Nguyễn Cảnh Huy165105006927

FKhông, sáu0.60.0302016GT14/09/1998Trần Đức Huy165401008128

BBẩy, năm7.57.0882015QL127/08/1997Lê Trần Hùng155108005629

DNăm, không5.00.010102015N122/03/1997Nguyễn Văn Hùng155104010830

DBốn, bảy4.77.0602015N330/11/1997Uông Ngọc Hùng155104001831

ATám, năm8.58.56102016X205/03/1998Lê Văn Hưng165103007432

AChín, năm9.59.010102017K424/09/1999Nguyễn Thị Thu Hương175101031233

KFKhông, không0.00.0002017Q116/10/1999Nguyễn Ngọc Hữu175102003734

DBốn, hai4.20.06102017X511/09/1998Võ Thành Khôi165103023535

CSáu, ba6.36.5662015Q116/04/1996Đoàn Hải Lâm155102007036

ATám, tám8.88.5992017K401/11/1999Nguyễn Thị Khánh Linh175101020037
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AChín, không9.08.010102016K528/06/1998Đỗ Vũ Thủy16510102811

ATám, bảy8.79.06102016K524/08/1998Phạm Thị Thường16510102782

ATám, năm8.58.56102016D210/03/1998Mai Việt Tiến16510500913

FKhông, sáu0.60.0302016DB05/06/1997Trần Công Tiến16540100484

KFKhông, không0.00.0002017KX227/12/1997Mai Đức Tiệp15530100485

KFKhông, không0.00.0002017KX209/09/1997Lê Anh Tuấn15530101266

AChín, ba9.38.510102016K528/05/1998Vũ Xuân Tứ16510102887

AChín, tám9.89.510102017KX124/03/1998Đặng Thu Trang17530100798

ATám, năm8.57.010102017K401/12/1997Phạm Xuân Va17510100189

ATám, tám8.87.510102016K321/02/1998Nguyễn Quang Vinh165101017310

KFKhông, không0.00.0002016D109/11/1996Nguyễn Minh Vũ145105010111

BBẩy, năm7.57.0882017K303/03/1999Trần Hải Yến175101029012

DNăm, một5.19.0302017X210/07/1993Nguyễn Tiến Lợi125103007513

BBẩy, bảy7.77.06102017NT223/04/1999Nguyễn Thị Ly175802001414

BBẩy, sáu7.68.5672015Q131/12/1997Bùi Huy Mạnh155102001215

BTám, ba8.36.510102016D215/09/1998Lại Công Minh165105007916

ATám, tám8.89.08.58.52016GT02/01/1998Vũ Quang Minh165401003817

BTám, ba8.36.510102017K410/02/1999Phạm Thảo My175101016518

BTám, không8.06.010102017K420/08/1999Bùi Duy Nam175101001119

AChín, ba9.38.510102016N116/05/1998Đào Việt Nam165104003520

AChín, năm9.59.010102017X410/09/1999Nguyễn Hải Nam175103014421

ATám, bảy8.79.06102017K222/01/1999Phùng Văn Nam175101021222

FMột, hai1.20.0602016XN07/12/1998Bùi Văn Ngọc165107003323

ATám, tám8.87.510102017K402/07/1999Nguyễn Bích Ngọc175101031924

BBẩy, hai7.26.06102017K211/01/1999Trịnh Thị út175101031025

BBẩy, bảy7.77.06102017K231/10/1999Hoàng Quang Phúc175101028026

AChín, không9.08.010102016D215/05/1998Nguyễn Hồng Quân165105008627

AChín, không9.08.010102016K519/02/1998Vũ Hồng Quân165101027328

KFKhông, không0.00.0002016K614/10/1998Đinh Ngọc Sơn165101033229

BBẩy, tám7.85.510102017X212/08/1999Nguyễn Tấn Tài175103014030

DNăm, một5.19.0302017GT109/10/1998Bùi Tuấn Thành165401004631

I2017K211/04/1999Hà Huy Nhật Thành175101022632

FKhông, sáu0.60.0302017K701/01/1998Nguyễn Lương Thành165101039133

BBẩy, tám7.87.08.58.52017K304/02/1999Đỗ Thị Thảo175101024834

ATám, sáu8.68.598.52015QL322/06/1997Đỗ Ngọc Thắng155108009935

ATám, năm8.58.56102016KX206/11/1994Nguyễn Viết Thắng165301010236

AChín, không9.08.010102016K714/11/1997Phùng Ngọc Thắng165101039337
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